
Danh sach hs 

Page { PAGE   \* MERGEFORMAT } 

UBND HUYỆN KIM THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TRẢ KẾT QUẢ 

DANH SÁCH TỔ CHỨC CÔNG DÂN 

LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Từ ngày 01/03/2023 đến ngày 31/03/2023.) 

STT HỌ VÀ TÊN 
SỐ ĐIỆN  

THOẠI 
CMND TÊN THỦ TỤC 

NGÀY  

NHẬN HỒ  

SƠ 

ĐỊA CHỈ 

1 NGUYỄN THỊ LIÊN 0335795458 030193014857 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

01/03/2023  

15:50:21 thôn phù tải 2 

2 NGUYỄN VĂN VŨ 0899991128 030092002011 Thủ tục đăng ký khai sinh 

01/03/2023  

15:51:18 phù tải 2 

3 NGUYỄN THỊ SÁU 0356080359 030188008556 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
02/03/2023  

09:44:05 thôn phù tải 2 

4 ĐỒNG VĂN MẠNH 0999267024 030095016789 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
02/03/2023  

09:44:26 chuẩn thừng 

 

5 ĐỒNG THỊ NGA 0336194240 030187001008 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
02/03/2023  

09:44:44 phù tải1 
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6 NGÔ XUÂN TRƯỜNG 0346626912 030204015444 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
02/03/2023  

09:45:05 thôn phù tải 2 

7 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
02/03/2023  

09:45:28 chuẩn thừng 

8 PHẠM VIỆT HOÀNG 0383678703 030095015324 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
02/03/2023  

09:45:48 thôn phù tải 2 

9 VŨ XUÂN HIẾU 0966042510 142845135 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
02/03/2023  

09:46:10 chuẩn thừng 

10 LÃ MINH MẠNH 0988219816 030096001271 Thủ tục đăng ký kết hôn 

02/03/2023  

15:56:55 thôn phù tải 2 

11 LÃ MINH MẠNH 0988219816 030096001271 Thủ tục đăng ký kết hôn 

02/03/2023  

15:58:02 thôn phù tải 2 

 

12 NGUYỄN VĂN HẢI 0981122821 030087000591 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

03/03/2023  

10:37:07 chuẩn thừng 

13 

NGUYỄN ĐỨC  

TƯƠNG 0978112675 030075007386 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

03/03/2023  

14:19:19 thôn phù tải 2 
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14 NGÔ THANH TÙNG 0359281229 142735763 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
03/03/2023  

14:45:19 thôn phù tải 2 

15 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
03/03/2023  

14:45:38 chuẩn thừng 

16 ĐỒNG THỊ BẢO HOA 0967029800 030189001802 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
03/03/2023  

14:45:54 phù tải1 

17 LÃ MINH MẠNH 0988219816 030096001271 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
03/03/2023  

14:46:09 thôn phù tải 2 

18 ĐỒNG MẠNH ĐỨC 0967267298 030093004899 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
03/03/2023  

14:46:25 phù tải1 
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19 ĐỒNG THỊ BẢO HOA 0967029800 030189001802 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
06/03/2023  

10:54:59 phù tải1 

20 VŨ THỊ DÙNG 0395222022 030159001406 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
06/03/2023  

10:56:21 phù tải1 

21 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
06/03/2023  

10:57:26 chuẩn thừng 

22 

NGUYỄN ĐỨC  

TƯƠNG 0978112675 030075007386 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
06/03/2023  

10:58:26 thôn phù tải 2 

23 PHẠM THỊ HƯNG 0352585510 030173006296 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
06/03/2023  

10:59:28 thôn phù tải 2 

24 BÙI ĐOAN GIANG 0981123097 030097007557 Thủ tục đăng ký kết hôn 

06/03/2023  

11:00:27 chuẩn thừng 
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25 NGUYỄN VĂN KIÊM 0975204017 142575105 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
07/03/2023  

15:35:03 thôn phù tải 2 

26 NGÔ VĂN NAM 0983387269 030089004981 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

07/03/2023  

15:35:24 thôn phù tải 2 

27 NGUYỄN THỊ SÁU 0356080359 030188008556 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
07/03/2023  

15:35:41 thôn phù tải 2 

28 ĐỒNG VĂN MẠNH 0999267024 030095016789 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
07/03/2023  

15:36:01 chuẩn thừng 

29 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
07/03/2023  

15:36:19 chuẩn thừng 

30 NGÔ VĂN NAM 0983387269 030089004981 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
08/03/2023  

15:24:50 thôn phù tải 2 
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31 ĐỒNG MẠNH ĐỨC 0967267298 030093004899 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
08/03/2023  

16:12:26 phù tải1 

32 NGUYỄN VĂN QUÂN 0397229979 030079008613 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
08/03/2023  

16:13:35 thôn phù tải 2 

33 ĐỒNG NGỌC QUÂN 0865567399 142457366 Thủ tục đăng ký kết hôn 

08/03/2023  

16:14:33 phù tải1 

34 PHẠM VĂN VUI 0393591217 030089018861 Thủ tục đăng ký khai sinh 

08/03/2023  

16:15:25 chuẩn thừng 

35 BÙI ĐỨC THIỆN 0398514663 030097004545 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
08/03/2023  

16:16:11 thôn phù tải 2 

36 PHẠM VĂN HUY 0944174335 142611788 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
08/03/2023  

16:16:59 phù tải1 

37 BÙI THỊ MAI 0973946130 030301003987 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

08/03/2023  

16:18:47 chuẩn thừng 

38 PHẠM THỊ HƯNG 0352585510 030173006296 Thủ tục đăng ký khai sinh 

09/03/2023  

09:30:01 thôn phù tải 2 

 



Danh sach hs 

Page { PAGE   \* MERGEFORMAT } 

39 BÙI KHÁNH LINH 0376686918 030303006297 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
09/03/2023  

09:30:56 thôn phù tải 2 

40 NGÔ VĂN TRƯỜNG 0899269004 030098013271 Thủ tục đăng ký khai sinh 

09/03/2023  

09:31:44 thôn phù tải 2 

41 NGUYỄN ANH VĂN 0981326121 030204005519 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

09/03/2023  

10:24:25 chuẩn thừng 

42 NGUYỄN THỊ SÁU 0356080359 030188008556 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

09/03/2023  

15:33:11 thôn phù tải 2 

43 

NGUYỄN HÙNG  

CƯỜNG 0984090812 030081001846 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
09/03/2023  

15:33:31 phù tải1 

44 VŨ THỊ TRANG 0975328287 030187009674 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
09/03/2023  

15:33:49 thôn phù tải 2 

45 ĐỒNG VĂN DUY 0783173979 030087018557 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
09/03/2023  

15:34:07 phù tải1 

 



Danh sach hs 

Page { PAGE   \* MERGEFORMAT } 

46 ĐỒNG THỊ BẢO HOA 0967029800 030189001802 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
09/03/2023  

15:34:25 phù tải1 

47 PHẠM VIỆT HOÀNG 0383678703 030095015324 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
10/03/2023  

16:04:48 thôn phù tải 2 

48 PHẠM THỊ HƯNG 0352585510 030173006296 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

13/03/2023  

10:15:05 thôn phù tải 2 

49 VŨ THỊ TRANG 0975328287 030187009674 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

13/03/2023  

13:54:25 thôn phù tải 2 

50 ĐỒNG THỊ BẢO HOA 0967029800 030189001802 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
13/03/2023  

13:54:42 phù tải1 

51 NGUYỄN THỊ SÁU 0356080359 030188008556 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

13/03/2023  

13:55:02 thôn phù tải 2 

52 VŨ XUÂN HIẾU 0966042510 142845135 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
13/03/2023  

13:55:22 chuẩn thừng 
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53 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
13/03/2023  

13:56:23 chuẩn thừng 

54 NGÔ THANH TÙNG 0359281229 142735763 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
13/03/2023  

13:56:54 thôn phù tải 2 

55 NGÔ XUÂN TRƯỜNG 0346626912 030204015444 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
13/03/2023  

13:57:12 thôn phù tải 2 

56 

NGUYỄN THỊ  

HƯỜNG 0962700732 030195011072 Thủ tục đăng ký khai sinh 

13/03/2023  

16:36:08 chuẩn thừng 

57 PHÍ THỊ MƠ 0336318945 030195017574 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

14/03/2023  

09:11:38 chuẩn thừng 

58 

NGUYỄN ĐỨC  

TƯƠNG 0978112675 030075007386 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

14/03/2023  

09:12:41 thôn phù tải 2 

59 BÙI THỊ MAI 0973946130 030301003987 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
15/03/2023  

10:50:04 chuẩn thừng 
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60 BÙI THỊ HANH 0344322681 030187003646 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
15/03/2023  

10:50:33 chuẩn thừng 

61 NGUYỄN THỊ THU 0348466264 030184004220 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
15/03/2023  

10:50:53 phù tải1 

62 NGUYỄN ĐỨC TÂN 0376342027 030093003030 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
15/03/2023  

10:51:23 phù tải1 

63 LÃ MINH MẠNH 0988219816 030096001271 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
15/03/2023  

10:51:42 thôn phù tải 2 

64 TÔ THANH HẢI 0983655770 030188003606 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

15/03/2023  

13:57:01 thôn phù tải 2 

65 TÔ VĂN TUYẾN 0984243898 030089010262 Thủ tục đăng ký kết hôn 

15/03/2023  

14:58:52 chuẩn thừng 

66 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

17/03/2023  

09:58:24 chuẩn thừng 
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67 BÙI ĐOAN ĐÔ 0358854094 030200002936 Thủ tục đăng ký khai sinh 

17/03/2023  

10:04:48 

Xã Kim Đính,  

Huyện Kim  

Thành, Tỉnh Hải  

Dương 

68 TRẦN ĐỨC MẠNH 0979973337 030085023885 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

17/03/2023  

10:06:13 phù tải 2 

69 NGUYỄN THỊ HẠNH 0386597374 042194013853 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

10:07:42 phù tải 2 

70 ĐỖ VĂN CÔNG 0962888638 030084005385 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

10:08:54 thôn quảng bình 

71 NGUYỄN THỊ SÁU 0356080359 030188008556 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

10:29:37 thôn phù tải 2 

72 NGUYỄN VĂN PHÚC 0986422670 141526212 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

10:36:47 phù tải2 
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73 VŨ THỊ CHIẾN 0363545979 030173004539 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

10:46:17 Phí Gia 

74 

NGUYỄN ĐỨC  

CHIÊU 0912788816 141526159 Thủ tục đăng ký khai sinh 

17/03/2023  

14:06:50 phù tải 2 

75 ĐỒNG VĂN LANH 0985690277 030088014585 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

14:07:46 phù tải 1 

76 NGÔ VIỆT DŨNG 0354546559 030097008910 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

15:19:14 thôn phù tải 2 

77 ĐỒNG THỊ THU HIỀN 0985157685 030301000918 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
17/03/2023  

16:23:30 phù tải 2 

78 

NGUYỄN THỊ THANH  

HUỆ 0936985548 030190005077 Thủ tục đăng ký kết hôn 

20/03/2023  

13:35:03 chuẩn thừng 

79 NGUYỄN THỊ VIỆT 0974614594 135348329 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
20/03/2023  

14:14:22 phù tải2 
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80 TÔ THỊ THÚY AN 0981635116 030302004333 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

20/03/2023  

14:14:50 thôn chuẩn thừng 

81 

PHẠM THỊ PHƯƠNG  

THẢO 0333532265 030195003124 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
20/03/2023  

14:15:10 phù tải2 

82 NGÔ VĂN NAM 0983387269 142314278 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
20/03/2023  

14:15:33 phù tải2 

83 NGÔ QUANG THẾ 0376729577 030076003274 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
20/03/2023  

14:15:49 phù tải2 

84 

NGUYỄN THỊ  

PHƯƠNG 0387284817 030177001256 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
21/03/2023  

10:16:44 thôn chuẩn thừng 

85 ĐỒNG VĂN LANH 0705848040 030088014585 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
21/03/2023  

10:17:03 phù tải 1 
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86 TRẦN THỊ LINH 0969727301 030300007946 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
21/03/2023  

10:17:26 

Thôn Đồng xá  

Bắc 

87 VŨ THỊ VÂN 0373314818 030193015860 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
22/03/2023  

10:03:02 phù tải 1 

88 NGÔ VĂN MINH 0974850131 030074002302 Thủ tục đăng ký khai sinh 

22/03/2023  

10:03:21 thôn phù tải 2 

89 TRẦN VĂN CÔNG 0329470525 030091017000 Thủ tục đăng ký khai sinh 

22/03/2023  

10:03:42 thôn chuẩn thừng 

90 

NGUYỄN THỊ THU  

HẰNG 0942968569 030174001763 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
22/03/2023  

10:03:59 phù tải2 

91 

NGUYỄN THÀNH 

NUNG 0985617329 140440246 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
22/03/2023  

15:10:20 phù tải 1 

92 

ĐỖ VĂN CÔNG  

&#40;TRẦN THỊ CHÌ 

THÔI HƯỞNG 

BTXH&#41; 0962888638 030084005385 

Thủ tục Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 
13/03/2023  

07:42:37 phù tải 2 
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93 NGUYỄN THỊ LAN 0962888638 030163019209 

Thủ tục Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng 
13/03/2023  

07:43:18 thôn phù tải 1 

94 TRẦN VĂN CÔNG 0329470525 030091017000 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
23/03/2023  

10:12:01 thôn chuẩn thừng 

95 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
23/03/2023  

10:12:20 chuẩn thừng 

96 PHÍ VĂN MƯỜI 0968473556 030072007230 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

23/03/2023  

10:55:18 chuẩn thừng 

97 NGUYỄN THỊ QUÝ 0365742718 030163019824 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
23/03/2023  

15:15:19 chuẩn thừng 

98 NGUYỄN GIA PHÚC 0345064881 030086001576 

Thủ tục đăng ký lại khai 

sinh 

23/03/2023  

15:16:33 chuẩn thừng 

99 NGUYỄN THỊ HÀ 0969107355 030199007712 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
23/03/2023  

15:52:18 phù tải2 
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100 PHẠM VĂN TỰ 0865316926 030067002005 

Hưởng trợ cấp khi người có 

công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần 

06/03/2023  

14:04:48 

ĐỘI 3 THÔN  

PHÙ TẢI 1 

101 NGUYỄN THỊ SÁU 0356080129 030188008556 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
24/03/2023  

08:33:22 phù tải2 

102 

NGUYỄN TRONHJ  

HƯNG 0938890666 030088002134 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
24/03/2023  

14:07:02 phù tải2 

103 NGUYỄN VĂN HIẾN 0769733222 030091009059 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
24/03/2023  

14:07:20 phù tải2 

104 NGUYỄN THỊ QUÝ 0365742718 030163019824 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
24/03/2023  

14:07:37 chuẩn thừng 

105 ĐOÀN THỊ HIÊN 0986636284 030302002578 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
24/03/2023  

15:33:38 chuẩn thừng 
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106 

PHẠM THỊ NGỌC 

ANH 0981700935 030194017257 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
24/03/2023  

15:34:40 chuẩn thừng 

107 ĐỒNG VĂN TUẤN 0902084147 030062006378 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
27/03/2023  

09:16:05 phù tải2 

108 TÔ ANH NAM 0363104882 030096013208 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
27/03/2023  

09:16:23 chuẩn thừng 

109 HOÀNG THỊ THẢO 0374504442 034300009916 Thủ tục đăng ký kết hôn 

27/03/2023  

10:50:15 lê minh 

110 ĐỒNG QUỐC TOẢN 0934084922 030202004587 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
27/03/2023  

13:47:45 phù tải2 

111 PHẠM VĂN SINH 0983461236 030061003756 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
27/03/2023  

14:03:42 chuẩn thừng 

112 CUNG ĐÌNH MẠNH 0394130584 030076003273 Thủ tục đăng ký khai sinh 

27/03/2023  

16:11:06 

Đội 7 thôn Phù  

Tải 2 
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113 NGUYỄN VĂN KIÊM 0975204017 030073000503 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
28/03/2023  

08:11:01 phù tải2 

114 LÊ VĂN NHẤT 0989568977 030078000213 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
28/03/2023  

10:36:46 phù tải2 

115 NGUYỄN THỊ HÒA 0984417136 038184004847 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
29/03/2023  

10:33:11 chuẩn thừng 

116 PHÍ VĂN THÔNG 0971528808 030085003851 Thủ tục đăng ký khai sinh 

29/03/2023  

14:04:22 chuẩn thừng 

117 NGUYỄN THỊ LAN 0901527698 030198005252 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
29/03/2023  

15:53:26 Quảng Bình 

118 ĐỒNG THỊ MAI 0328467386 030180000247 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
30/03/2023  

09:14:21 phù tải2 
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119 NGUYỄN THỊ THÚY 0914223458 030176018809 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
30/03/2023  

09:14:40 phù tải2 

120 BÙI DUY HÀ 0392877368 030078001102 

Thủ tục chứng thực bản sao 

từ bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan tổ chức có 

thẩm quyền của Việt Nam 

cấp hoặc chứng nhận 
31/03/2023  

09:35:25 phù tải2 

121 ĐỖ BÁCH THỤ 0982801121 142611742 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

31/03/2023  

09:47:33 phù tải1 

122 PHẠM VĂN ĐIỆP 0353799122 142088027 

Thủ tục cấp Giấy xác nhận 

tình trạng hôn nhân 

31/03/2023  

14:59:25 phù tải 1 

123 

NGUYỄN VĂN  

CƯƠNG 0866899636 142261420 Thủ tục đăng ký khai sinh 

31/03/2023  

15:00:47 phù tải2 

124 

NGUYỄN THÀNH  

LUÂN 0906082785 030085015030 

Thủ tục giải quyết chế độ 

trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

14/03/2023  

14:40:27 

Đội 4  ,Thôn Phù  

Tải 1 

125 PHẠM ĐỨC NGHIÊN 0912118245 030064002510 

Thủ tục giải quyết chế độ 

trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

14/03/2023  

14:45:27 

ĐỘI 2, THÔN  

PHÚ TẢI 1 

126 PHẠM ĐỨC CƯƠNG 0384263156 030054002039 

Thủ tục giải quyết chế độ 

trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 

15/03/2023  

10:14:55 

ĐỘI 10, THÔN  

CHUẨN  

THỪNG 

 

 


